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	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:                                Ngô Thị Thu Dung          

	2. Năm sinh:         17/06/1959                                3. Nam/ Nữ:                  Nữ

	4. Nơi sinh:                Thượng Cát - Từ Liêm - TP. Hà Nội   

	5. Nguyên quán:        Thượng Cát - Từ liêm - TP. Hà Nội

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

    Phường (Xã)...Số nhà 42 phố Vọng Hà,     phường ..Chương   Dương................................................
    Quận (Huyện)..............................Hoàn Kiếm.......................................................................................

    Thành phố (Tỉnh).............................Hà Nội.........................................................................................

    Điện thoại: NR...(04) 3932 1942..... Mobile .0904 524550.....Fax:.(04)7548092.................................
    Email:                           dungntt09@gmail.com

	7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ:......1995.................................................................................................................................

Nơi bảo vệ:.....Viện Khoa học Giáo dục -  Bộ Giáo dục và Đào tạo.........................................................

Ngành:  Khoa học  sư phạm – Tâm lý,..........Chuyên ngành....Giáo dục học và Lý luận dạy học............

7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:..............................................................................................................................................

Chuyên ngành...................................................................................................................................



	8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

8.2. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

	9. Chức danh nghiên cứu:  Nghiên cứu viên chính            10. Chức vụ: ........


	11. Cơ quan công tác: 

    Tên cơ quan:........trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội...............................................

    Khoa ..........................:.............Các Khoa học Giáo dục........................................................................
    Địa chỉ cơ quan: ..........144 - Đường  Xuân Thủy - Cầu Giấy  - Hà Nội...............................................
    Điện thoại:..(04) 35539609 – xin số 209...................Fax:...(04) 37548092...........................................
    Email:......................................dungntt09@gmail.com...........................................................................




	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo


	Nơi đào tạo


	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại  học Sư phạm Hà Nội  1.
	Tâm lý – Giáo dục
	1980

	Thạc sĩ (Khóa 7)
	Trường Đại  học Sư phạm Hà Nội  1.
	Tâm lý  và  Lịch sử  sư  phạm học
	1984

	Tiến sĩ
	Viện Khoa học giáo dục -  Bộ Giáo dục và đào tạo
	Giáo dục học
	1995

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Chứng chỉ
	“Lý luận chính trị trung cấp” dành cho cán bộ cơ sở 

 
	Trường Đảng Nghĩa Bình
	01 năm

(1986 - 1987)

	Chứng chỉ
	Bằng tốt nghiệp ngoại ngữ “ Tiếng Nga” chương trình A
	Trường ĐHSP Quy Nhơn
	1991

	hứng chỉ

(Certificate)

	“Phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh ở trường phổ thông và đại học”.
	Trường Đại học sư phạm Vôngagrat – Liên xô
	1988

	Chứng chỉ (Bằng tốt nghiệp)
	Chương trình Lý luận chính trị trung  cấp 
	Trường Đảng Bình Định
	Từ 28/5/1992 – 25/12/1993

	Chứng chỉ
	Tiếng Anh, trình độ C
	Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội
	1994

	Chứng nhận
	“Phư​ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”  
	Viện khoa học  giáo dục
	02 tháng (Tháng 6 – 7 / 1998)

	Chứng chỉ
	Quản lý hành chính nhà n​ước cao – trung cấp. 


	Học viện hành chính quốc gia. 
	1999

	Chứng nhận
	"Tin học cơ bản và tin học văn phòng".

	Viện Khoa học giáo dục 
	1 tháng (4/2000)

	Chứng nhận (Certificate)
	"Xây dựng chiến lư​ợc giáo dục" (Strategic Planning Course) 


	Trung tâm Giáo dục quốc tế tỉnh Alberta (Canada) tổ chức
	1 tháng (6/2000)

	Chứng chỉ
	“Phân tích xử lý số liệu theo theo  SPSS chuyên dụng cho các khoa học xã hội”


	Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với tổ  chức JICA – Nhật Bản tổ chức.
	01 tháng (12/2000).

	Certificate
	The course in INSTRUCTIONAL SKILLS
	Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore mở theo hiệp định ký kết giữa Bộ ngoại giao Singapore và Bộ ngoại giao Việt Nam
	6/2002

	Certificate
	Khóa học “Huấn luyện cho giảng viên cốt cán về Thiết kế, phát triển chư​​ơng trình giáo dục và tổ chức khóa học” (TRAIN-THE-TRAINERS IN COURSE & CURRICULUM DESIGN)


	Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore mở theo hiệp định ký kết giữa Bộ ngoại giao Singapore và Bộ ngoại giao Việt Nam
	01 tháng (11/2003).

	Certificate 
	The course: “Tiếng Anh cơ bản và phát triển kỹ năng giao tiếp”  

(BASIC ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS)
	Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore mở theo hiệp định ký kết giữa Bộ ngoại giao Singapore và Bộ ngoại giao Việt Nam.
	01 tháng (12/2003).

	Chứng nhận
	Khoá học “Lý thuyết sư phạm tương tác”  (Trình độ cơ bản và nâng cao)


	Trung tâm giáo dục Quốc tế - Đại học tổng hợp Quebec – Canađa liên kết với khoa Sư phạm – ĐHQGHN tổ chức


	tháng 6 – 12/2005.

	Chứng nhận
	Khoá học “Chương trình dạy học cho tương lai” của Intel
	Tập đoàn Intel tổ chức
	tháng 1 – 2007.

	Chứng chỉ
	Khóa tập huấn “Đào tạo giảng viên nòng cốt về tham vấn”
	Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em phối hợp với UNICEF tổ chức tại Hà Nội
	từ 19/03/2007 đến ngày 31/03/2007.

(120 tiết)

	Chứng chỉ
	Khóa tập huấn “Đào tạo các giảng viên nòng cốt về Kỹ năng làm việc với trẻ em làm trái pháp luật”.
	Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em phối hợp với UNICEF tổ chức tại Đà Nẵng.
	từ 01/08/2007 đến ngày 13/08/2007.

(130 tiết)

	Chứng chỉ
	Khóa tập huấn “Đào tạo các giảng viên nòng cốt về Tham vấn khủng hoảng cho trẻ em”
	UNICEF Việt Nam hợp tác với Trường Đại học Lao động – Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức
	từ 07/07/2008 đến ngày 18/07/2008.

(130 tiết)

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Nga văn
	
	
	x
	

	2
	Anh văn
	
	
	x
	

	3
	Tiếng Đức
	
	x
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	12/ 1980 đến 11/1982;

1/1985 đến 12/1987;

12/1988 đến 11/1993.
	Giảng viên
	Tổ Tâm lý Giáo dục - trường Đại học sư​ phạm Quy Nhơn.
	TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

	12/1993 đến 11/1996
	Giảng viên
	Khoa Giáo dục Đại cư​ơng, trường Đại học sư​ phạm Quy Nhơn
	TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

	12/1996 đến 3/2004
	Nghiên cứu viên và nghiên cứu viên chính
	Phòng Lý luận dạy học - Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học, thuộc Viện Khoa học giáo dục (Nay là Viện Chiến l​ược và Chư​ơng trình giáo dục) - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	101 Trần Hưng Đạo – TP Hà Nội

	Tháng

4/2004 đến 6/2004


	Nghiên cứu viên chính
	Phòng Lý luận dạy học - Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học - trư​ờng Đại học sư​ phạm Hà Nội.
	140 - đường Xuân Thuỷ -

quận Cầu Giấy TP Hà Nội

	Tháng 

7/2004 đến 3/2009
	Giảng viên chính
	Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội.
	144 - đường Xuân Thuỷ -

quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

	Tháng 

4/2009 đến nay
	Giảng viên chính
	Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
	144 - đường Xuân Thuỷ -

quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	"Phư​ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục", giáo trình cho sinh viên sư​ phạm.
	Đồng tác giả
	ĐHSP 

Quy Nhơn
	1985

	2
	"H​ướng dẫn thực tập sư​ phạm"  
	Đồng tác giả
	ĐHSP 

Quy Nhơn
	1987

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	"Lý luận Giáo dục học Việt Nam", NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội  2005
	Đồng tác giả
	NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
	2005

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội thảo khoa học quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội thảo khoa học trong nước:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 



	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1
	"Tìm hiểu một số ý kiến phát biểu của Hồ Chủ Tịch về tính chất  lao động trong mục đích và nguyên lý giáo dục cho thanh thiếu niên giai đoạn 1960 - 1965", tr. 63 - 64
	Tác giả
	HTKH: "Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giáo dục",  Bộ Giáo dục, 
	tháng 4/1985.

	2
	 "Điều tra và tìm kiếm biện pháp tác động cải tạo hiện trạng lưu ban, bỏ học ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định)",


	Tác giả
	HTKH: "Thực trạng HS lưu ban, bỏ học và giải pháp", tổ chức Ratda Barnen kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở TP HCM.
	5/1992

	3
	"Thiết kế giáo án - Kỹ năng dạy học quan trọng của giáo viên tiểu học", tr. 20 -21.
	Tác giả

	T/c Giáo dục Tiểu học 
	số tháng 5/1995 

	4
	"Về tính tích cực của học sinh tiểu học",  tr. 15 - 16.
	Tác giả
	T/c Nghiên cứu Giáo dục
	số tháng 7/1995

	5
	"Về thực trạng dạy học tiểu học ở một số vùng nông thôn ven biển miền Trung", tr. 19 - 20.
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
	số tháng 8/1995

	6


	“Một số biện pháp dạy học nâng cao tính tích cực học tập của học sinh tiểu học trong giờ học trên lớp”, tr. 21 – 22.


	Tác giả
	HTKH: "Thành tựu nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng tâm lý  học và giáo dục học 1990 - 1995 ", do Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam tổ chức trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, Hà Nội.
	Ngày 4 – 6/10/1995

	7
	“Thực trạng chất lượng học tập của học sinh tiểu học một số tỉnh miền Trung Trung bộ. Nguyên nhân và giải  pháp”
	Tác giả
	Tạp chí Thông báo Khoa học (trường ĐHSP Quy Nhơn),

tr. 122 - 125
	Số 3 

(Tháng 12/1995)

	8
	"Mô hình tổ chức giờ học theo nhóm  trong giờ học trên lớp", tr. 21- 22.
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	số 3 (tháng 5/2001)

	9
	"Nhận biết, đo đạc và đánh  giá mức độ tích cực học tập của học sinh tiểu học trong giờ lên lớp", tr. 14 - 16.


	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	số 14 (tháng 10/2001)

	10
	" Một số vấn đề lý luận về kỹ năng học theo nhóm của học sinh", tr. 9 - 11.
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	số 46 

(số chuyên đề quý 4/2002).

	11
	"Một số thách thức trong việc đào tạo giáo viên chất lượng cao Việt Nam hiện nay", tr. 188-190.


	Tác giả
	HTKH: "Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên", do Khoa sư phạm , Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 10/2004.
	Tháng 10/2004

	12
	"Chất lượng giáo dục và những vấn đề đặt ra trong đổi  mới  phương pháp giảng dạy hiện nay”.

	Tác giả
	HTKH Việt Nhật lần thứ III do Hiệp hội  giáo chức Nhật Bản và Khoa Sư phạm – ĐHQGHN tổ chức
	Tháng 12/2004

	13
	“Giải  pháp nâng cao chất  lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhìn từ một số  lý thuyết dạy học hiện đại ”

 tr. 37 - 42.


	Tác giả
	HTKH: “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại  các trường Đại  học sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục, trường ĐHSP TP HCM tổ chức
	Tháng 4/2006

	14
	“Đổi  mới  phương thức đào tạo và cách thiết kế  nội  dung chương trình ở trường sư phạm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông”, tr. 80 - 82 

	Tác giả
	HTKH công nghệ toàn quốc: “Nâng cao chất lượng đào tạo GV và cán bộ quản lý giáop dục”, do Bộ GD&ĐT và Đại  học Thái Nguyên đồng tổ chức.
	Ngày 21/10/2006.

	15
	“Đổi  mới  phương pháp dạy học các môn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao năng lực hội  nhập của các cơ sở đào tạo sư phạm hiện nay”, tr. 83 - 89
	Tác giả
	HTKH “Đổi  mới  PPDH và phương pháp đánh giá đối  với  giáo dục phổ thông, Cao đẳng và Đại  học sư phạm”, do Bộ GD-ĐT và trường ĐHSP Hà Nội  đồng tổ chức.
	Ngày 10/11/2006

	16
	“Quan điểm hình thành năng lực thực tiễn cho học sinh trong lịch sử giáo dục Việt Nam từ 1945 đến nay”, 

tr. 27 - 28.


	Tác giả
	HTKH quốc tế Việt Nhật lần thứ V: “Từ chương trình giáo dục đến thực tiễn cuộc sống”, do Hiệp hội  giáo chức Nhật Bản và Khoa Sư phạm – ĐHQGHN tổ chức.
	Ngày 27/12/2006

	17
	“Cần tăng cường sử dụng phương pháp dạy học nhóm trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm hiện nay”, tr. 119 - 125
	Tác giả
	HTKH “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, do trường ĐHSP, ĐH Huế tổ chức
	Ngày 24/04/2007

	18
	“PPDH nhóm, một PPDH thích hợp trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉ”
	Tác giả
	HTKH “Đổi mới phương pháp dạy - học trong đào tạo theo học chế tín chỉ và xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo”, do Ban Liên lạc các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng 
	Ngày 15/09/2007



	19
	“Sử dụng phương pháp tham vấn nhóm như một liệu pháp điều trị một số ca khủng hoảng tinh thần điển hình của thanh thiếu niên trong trường học”, tr. 50 – 55.
	Tác giả
	HTKH quốc tế “Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần trẻ em Việt Nam”, do Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ và Khoa Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
	Ngày   /12/2007

	20
	“Năng lực tham vấn, một năng lực cần trang bị cho giáo viên trong các nhà trường hiện nay”,
tr. 69 - 73 
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu HTKH “Chăm sóc sức khỏe tinh thần” do Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam tổ chức.
	Ngày 11 – 13/01/2008

	21
	“Vài  nét về quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở  Việt Nam 20 năm qua”

	Tác giả
	Kỷ yếu Hội thảo KH “Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập”, do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức
	tháng 5 / 2009.


	22
	“Nhu cầu tham vấn học đường và đề xuất nội dung tư vấn học đường cho thanh thiếu niên trong trường học”, tr. 100 - 106
	Tác giả
	Kỷ yếu HTKH quốc tế “Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam”, do nhiều tổ chức nghiên cứu, đào tạo đại học đồng tổ chức.
	Ngày 3 – 04/08/2009

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	
	
	

	2
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	"Cơ sở lý luận và biện pháp tổ chức tự quản cho sinh viên", Cấp cơ sở
	1986 - 1987
	ĐHSP Quy Nhơn
	Đã nghiệm thu. Xếp loại Tốt

	"Biện pháp tổ chức, kiểm tra, đánh giá tri thức của sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo nghề", Cấp cơ sở.
	1987 - 1989
	ĐHSP Quy Nhơn
	Đã nghiệm thu. Xếp loại Khá

	"Sử dụng sức lao động trẻ có văn hoá làm đòn bẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt ba chương trình kinh tế lớn của các HTXNN ở huyện An Nhơn - Bình Định”, Cấp cơ sở.
	1987
	Sở KH-CN Bình Định
	Tốt

	"Cơ sở khoa học của việc rèn luyện kỹ năng học theo nhóm cho HS tiểu học bằng ph​ương pháp dạy học nhóm", Cấp cơ sở, 

MS: C13 – 2002
	2002 - 2003
	Viện Khoa học 

giáo dục - Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu: Tốt

	"Phát triển lý luận và kỹ thuật sử dụng phương pháp dạy học nhóm  trong đào tạo giáo viên  chất lượng cao của khoa Sư phạm - ĐGQGHN", 

Mã số QS – 05 - 05
	2 năm

2005 - 2007
	Đại học Quốc gia
Hà Nội
	Đã nghiệm thu:  Khá

	“Cơ sở khoa học xây dựng nội dung và phương thức đào tạo giáo viên tư vấn học đường, đáp ứng yêu cầu giáo dục thanh thiếu niên trong các nhà trường Việt Nam hiện nay”
Mã số: QG.07. 42
	2 năm

2007 - 2009
	Cấp đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội


	

	19.2. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	"Rèn luyện nghiệp vụ sư​​ phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp", Cấp Bộ. 
	1992 - 1993
	Viện NCGD phía Nam, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu 1994

	"Ảnh h​​​ưởng của kinh tế thị trư​​​ờng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con ng​​​ười Việt Nam", 

Cấp Nhà n​​​ước, 

Mã số: KX 07 -10
Chủ nhiệm: TS. Thái Duy Tuyên.
	1994 - 1996
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Cơ sở lý luận của việc xây dựng mục tiêu giáo dục của nhà trư​​​ờng phổ thông Việt Nam", Cấp Bộ,

MS: B94 - 37 - 38
Chủ nhiệm: 

TS. Thái Duy Tuyên
	1994 - 1996
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Những đặc tr​​​ưng của phương pháp dạy học theo t​​ư tư​​​​ởng giáo dục tích cực trong nhà tr​ư​​ờng phổ thông hiện nay", 
Cấp Bộ;      MS: B96 - 49 - 15
Chủ nhiệm:
 PTS. Đặng Thành Hưng
	1996 - 1997
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Hoàn thiện một số vấn đề cơ bản về lý luận giáo dục học trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay", Cấp Bộ trọng điểm,

MS: B96 - 49 - TĐ1

Chủ nhiệm:

 TSKH. Thái Duy Tuyên
	1996 - 1998
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Khảo sát thực trạng quá tải học ở một số tr​​ư​ờng tiểu học Hà Nội", Cấp cơ sở

MS: C 21 - 1999
Chủ nhiệm: 

TS. Đặng Thành Hưng
	1999 
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu



	"Một số vấn đề bức xúc về dạy thêm, học thêm và giải pháp", Cấp cơ sở.
MS: C 1 – 2000

	2000
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu



	"Nghiên cứu các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục  trung học cơ sở và đánh giá sơ bộ khả năng, phạm vi thực hiện đến năm 2000 ở Việt Nam", Cấp Bộ, 
MS: B97 – 52 – 13
Chủ nhiệm: 

ThS. Trịnh Ngọc Tân
	1998 - 1999
	Viện Phát triển Giáo dục, Bộ GD- ĐT.
	Đã nghiệm thu

	"Các giải pháp thực hiện có hiệu quả sự nghiệp phổ cập giáo dục  ở Việt Nam  đến năm 2010", 
Cấp Bộ trọng điểm, 
MS: B98 - 49 - TĐ44
Chủ nhiệm: 

PGS. TSKH. Thái Duy Tuyên
	1998 - 2000


	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định chiến l​​ược giáo dục trẻ em thời kì 2001 - 2010", Cấp Nhà nước.
Chủ nhiệm: 
TS. Nguyễn Thị Thanh Thanh - Chủ nhiệm UBCS và BVTEVN
	1999 – 2000
	Uỷ  ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em  Việt Nam
	Đã nghiệm thu

	"Điều tra tổng thể những điều kiện thực thi ch​​​ương trình tiểu học mới", 

Cấp Bộ.

Chủ nhiệm: 

PGS. TS. Nguyễn Kế Hào
	1999 – 2000
	Vụ tiểu học –

Bộ GD&ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Cơ sở khoa học của việc tổ chức dạy học lớp ghép nhiều trình độ ở bậc tiểu học miền núi Việt Nam", Cấp cơ sở.

MS:   C12 - 2001

Chủ nhiệm: 
TS. Vũ Thị Sơn
	2001
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Cơ sở khoa học của vấn đề dân chủ hóa nhà tr​​ường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ", Cấp cơ sở.

MS: C8 - 2001

Chủ nhiệm: 
ThS. Phạm Quang Huân
	2001
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu



	"Quá trình phát triển lý luận Giáo dục học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay", Cấp Bộ.
Chủ nhiệm:
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
	2001 - 2003
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Rèn luyện kỹ năng học cơ bản cho HS, đáp ứng việc dạy và học chư​​​ơng trình mới ở tr​ư​​ờng phổ thông", Cấp Bộ, 
MS: B 2003 - 49 - 55
Chủ nhiệm:

PGS. TS. Nguyễn Văn Đản
	2003 - 2004
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	"Quan điểm ngư​​​ời học là chủ thể tích cực của quá trình học tập và những yêu cầu sư phạm đặt ra cho GV", Cấp Bộ, 

MS: B 2004 - 75 - 119
Chủ nhiệm:

TS. Vũ Thị Sơn
	2004 - 2005
	Viện Khoa học giáo dục, Bộ GD- ĐT
	Đã nghiệm thu

	“ Nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục môi trường lồng ghép vào môn Giáo dục học (Dành cho sinh viên khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia hà Nội)”

MS: B2005 - 63 - 51

Chủ nhiệm: 
PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	
	
	

	Dự án : “Xây dựng từ điển thuật ngữ Lý luận và Phương pháp dạy học”
Chủ nhiệm dự án:

PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	2007 - 2009
	Khoa Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	Đề tài cấp Bộ: “Cơ sở xác định mô hình tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ”
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Sơn.
	2010 - 2011
	Trường Đại học Sư phạm Hà nội
	

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...................................

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:.........................................

21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	
	


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

1. Thành viên Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam.............................................................................

2. Cộng tác viên với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam.

3. Cộng tác viên của một số tạp chí khoa học và báo như T/c Giáo dục, Báo Nhân dân. Tiền phong.....

	


                                                                                           Hà Nội, ngày  19 tháng 03  năm 2010
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


               
NGƯỜI KHAI

NGÔ THỊ THU DUNG



Ảnh


4x6





Xx xx











PAGE  
18

